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STT
Tên tổ chức kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ
Địa chỉ kinh doanh

Mã số doanh 

nghiệp

Mã số chi 

nhánh (nếu có)

I Phân Đạm; phân DAP; phân NPK

1
Công ty TNHH MTV DAP

Vinachem

Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ,

thuộc khu kinh tế Đình Vũ, phường

Đông Hải, TP. Hải Phòng

0200827051

2
Công ty TNHH Hàng Hóa

TGO Hải Phòng

Phòng 504, tòa nhà TD Business

Center, Lô 20A, đường Lê Hồng

Phong, phường Gia Viên, TP. Hải 

0201247656

3
Chi nhánh Công ty Cổ phần

Vật tư nông sản Hải Phòng

Số 129-131, đường Bạch Đằng,

phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0100104066 022

4
Công ty Cổ phần XNK

Quảng Bình

Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng,

phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0200730878

5
Chi nhánh Công ty TNHH

Baconco tại TP. Hải Phòng

Phòng 431+432 tầng 4, toà nhà Thành

Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông,

phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng,

Việt Nam

3500101065 001

6

Công ty CP Phát triển

Thương mại đầu tư xây dựng

Thành Nam Group

Tổ 13, phường An Biên, TP Hải

Phòng.
0200552343

7
Công ty CP Hoá dầu và Xơ

sợi Việt Nam (VNPOLY)

Lô đất CN5.5A, khu công nghiệp Đình

Vũ, Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng
0102681774

8
Công ty TNHH Nga Dũng

HD

Số 149 đường Yết Kiêu, xã Gia Lộc,

TP. Hải Phòng
0801453964

9
Công ty cổ phần Thương mại

tổng hợp Quang Minh

Thôn Phạm Trung, xã Gia Phúc, TP.

Hải Phòng
0800924508

10 Doanh nghiệp tư nhân Hà Thôn Thái An, xã Tứ Kỳ, TP. Hải 0800392645

11
Công ty TNHH MTV Nông

nghiệp Cánh Đồng Vàng

Thôn Vân Cầu, xã Tân An, TP. Hải

Phòng
0801044351

12
Công ty TNHH sản xuất và

TM Bắc Á

Thôn Xuân Nẻo, xã Đại Sơn, TP. Hải

Phòng
0800787410

13
Công ty Cổ phần Thương

mại, dịch vụ Bình Sâm

Thôn Tràng Kỹ, xã Mao Điền, thành

phố  Hải Phòng
0800745636

14
Công ty TNHH thương mại

Tuấn Tú

Thị tứ Đồng Gia, xã Kim Thành, TP.

Hải Phòng
0800375826

15 Công ty TNHH Nam Điền
Km 66, Quốc lộ 5, xã Lai Khê, TP.

Hải Phòng
0101707878

16
Công ty TNHH Vật tư nông

nghiệp Dũng Thành

Nhà ông Nguyễn Quang Dũng, thôn

Tiến Lập, xã An Khánh, TP. Hải Phòng
0202291739

II Thuốc Bảo vệ thực vật

1
Công ty Cổ phần đầu tư phát

triển  BK Việt Nam

Thôn Bắc Hải (tại nhà ông Lê Thanh

Lâm), xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
0201976828

2
Công ty TNHH Đầu tư

Thương mại tổng hợp Đức 

số 216, khu phố 3/2, xã Vĩnh Bảo, TP.

Hải Phòng
0202322472

Phụ lục
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3
Công ty CP Thương mại và

Sản xuất Ban Mai

Số 139 Phương Khê, phường Kiến An,

TP. Hải Phòng
0200624559

4

Công ty Cổ phần BVTV I

Trung ương Chi nhánh Hải

Phòng

Thửa số 445, thôn Khánh Thịnh,

phường Hồng An, TP. Hải Phòng
0100101611 001

5 Công ty TNHH Na Ecogrow
Số 3/28 phố Chiến Thắng, phường

Thạch Khôi, TP. Hải Phòng
0801464772

6
Công ty TNHH Nông dược

Thành Đạt

Số nhà 59 Kênh Tre, khu 9, phường

Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng
0801210707

7
Công ty Nông dược Đông

Nam Á

Số nhà 54, phố Lạc Long Quân,

phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng
0801103374

8
Doanh nghiệp tư nhân Tấn

Tuyên

Thôn Hưng Hòa, xã Kim Thành, TP.

Hải Phòng
0800975171

9 Công ty TNHH Mầm Vàng
Khu dân cư Kinh Nguyên, xã Cẩm

Giang, TP. Hải Phòng
0801190433

10 Công ty Nông dược Nam Hải
Thôn Thượng Đáp, xã Nam Sách, TP.

Hải Phòng
0801214028

III Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

1
Công ty TNHH thức ăn chăn

nuôi Hoa Kỳ

Thôn Ngọc Mai, xã Kẻ Sặt, TP. Hải

Phòng
0100113656

2
Công ty TNHH HAID Hải

Dương

Lô A và Lô B, KCN Đại An mở rộng,

phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng
0801192663

3 Công ty TNHH USFEED Co
Lô CN8-4, KCN Tân Trường, xã Mao

Điền, TP. Hải Phòng
0801191758

4

Công ty Cổ phần Chăn nuôi

C.P. Việt Nam - chi nhánh

NM tại Hải Dương

KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP.

Hải Phòng
3600224423 070

5 Công ty TNHH ANT (HN)
Thôn Quý Dương, xã Mao Điền, TP.

Hải Phòng
0800274232

6
Công ty Cổ phần thức ăn

chăn nuôi ViNa

KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP.

Hải Phòng
0800282233

7
Công ty TNHH TONGWEI

Hải Dương

KCN Lai Cách, phường Việt Hòa, TP.

Hải Phòng
0800926174

8
Công ty TNHH TWINS Hải

Dương Việt Nam

Lô XN6-1, Khu công nghiệp Đại An

mở rộng, phường Tứ Minh, TP, Hải

Phòng

0801228951

9
Công ty TNHH Leong Hup

Feedmill Việt Nam

Lô CN10, KCN Tân Trường, xã Mao

Điền, TP. Hải Phòng
0801108319

10

Công ty Cổ phần sản xuất,

dịch vụ, thương mại Hoàng

Gia Việt

Cụm CN Kỳ Sơn, xã Đại Sơn, TP. Hải

Phòng
0800753972

11
Công ty TNHH thức ăn chăn

nuôi XINAN HẢI DƯƠNG

Km64+500, Quốc lộ 5A, xã Lai Khê,

TP. Hải Phòng
0800858252


